
XÁM LÔNG CHUỘT

ĐỎ ĐẬM

TÔN LẠNH MÀU POMINA

AZ50

XANH NGỌC XANH DƯƠNG TÍM

NEBULA GRAY
WGRA01

PRED01 PGRE01 PBLU09 PGRA01

WRED02 WGRE01

RUBY RED JADE GREEN TANZANITE BLUE

XÁM LÔNG CHUỘT
MUSGRAVITE GREY

MÀU SƠN MẶT SAU

SEDIMENTARY BROWN LABRADORITE GREEN
XANH RÊU

ECLOGITE GREEN
XANH NGỌCNÂU ĐẤT

GARNET BROWN EMERALD GREEN
XANH RÊU ĐẬMNÂU ĐẤT

Back side paint coating color

0.30 - 0.50 mm

• Độ dày lớp mạ: AZ50
• Mác thép: G350 - G550
• Tiêu chuẩn: BS EN 10169
• Độ dày lớp mạ màu: 17/05 µm

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬTĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐỘ DÀY THÀNH PHẨM ĐỘ DÀY THÀNH PHẨM 

GRANITE

0.35 - 0.50

• Độ dày lớp mạ: AZ50
• Mác thép: G350 - G550
• Tiêu chuẩn: BS EN 10169
• Độ dày lớp mạ màu: 20/05 µm

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬTĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐỘ DÀY THÀNH PHẨMĐỘ DÀY THÀNH PHẨM

PRED09 PGRE09

WGRE03 WRED03
MARBLE RED

ĐỎ ĐẬM
LAPIS BLUE

XANH DƯƠNG

WBLU01

GRANITE
GRANITE

GRANITE
GRANITE

GRANITE
GRANITE

mm

GRANITE
GRANITE

GRANITE
GRANITE

GRANITE


